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I. THÔNG TIN CHUNG
1. Họ và tên: Đào Kim Thoa		           Giới tính: Nữ
2. Ngày sinh: 26/3/1974 			Nơi sinh: Bắc Ninh
3. Mã định danh cá nhân: 027174000262 
4. Chức vụ: Nghiên cứu viên	           Cơ quan công tác: Viện nghiên cứu Rau quả
5. Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Cây ăn quả - Viện nghiên cứu Rau quả
6. Điện thoại: 0982945369			Email: thoadkfavri@gmail.com
7. Học hàm, học vị: Thạc sĩ 
8. Lĩnh vực nghiên cứu/chuyên môn: Di truyền và Chọn giống cây trồng  Ngành: Nông học
Từ khóa tương ứng với hướng nghiên cứu chính, chuyên môn hoạt động: Chọn tạo giống và Kỹ thuật canh tác Cây ăn quả

[bookmark: _GoBack]9. Ngoại ngữ sử dụng: Tiếng anh
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
	Bậc đào tạo
	Ngành đào tạo
	Cơ sở đào tạo
	Năm tốt nghiệp
	Hình thức đào tạo

	Đại học
	Nông học 
	Trường ĐH Nông nghiệp 1 Hà Nội
	1998
	Chính quy

	Thạc sỹ
	Di truyền và Chọn giống cây trồng
	Trường ĐH Nông nghiệp 1 Hà Nội
	2006
	Chính quy


III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC VÀ KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN
(Tóm tắt tối đa 100 từ về công việc chính, lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm R&D, chuyển giao công nghệ, quản lý nhiệm vụ KH & CN hoặc đổi mới sáng tạo.)
Có 28 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực: Nghiên cứu chọn tạo giống, biện pháp kỹ thuật canh tác và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trên các loại cây ăn quả, đặc biệt là trên cây dứa; tham gia Đề xuất, xây dựng, tổ chức thực hiện và thực hiện đề tài/dự án khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ và địa phương; Tham gia xây dựng đề án quy hoạch/phát triển cây ăn quả cấp tỉnh/xã; Xây dựng dự án Phát triển sản xuất giống Cây ăn quả chủ lực các tỉnh phía Bắc cho 4 giai đoạn từ 2011 - 2030; Chuyển giao tiến bộ khoa học vào thực tiễn sản suất thông qua việc triển khai các dự án Phát triển sản xuất giống và tập huấn kỹ thuật; Tham viết Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật cho nhiều loại cây ăn quả (Dứa, chuối, nhãn, vải, sầu riêng, bơ, chanh leo, mít, na…). 
	Thời gian
	Đơn vị công tác
	Chức danh/chức vụ
	Lĩnh vực công việc

	Từ 1999
đến nay
	Viện Nghiên cứu Rau quả
	Nghiên cứu viên
	Nghiên cứu về chọn tạo   giống, kỹ thuật canh tác trên cây ăn quả


IV. KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU 
1. Công bố khoa học:
	TT
	Tên tác giả
	Năm công bố
	Tên công trình
	ISSN/ISBN (nếu có)
	Phân loại 6
	Minh chứng
	Ghi chú

	1
	Đào Quang Nghị, Võ Văn Thắng, Nguyễn Thị Thu Hương, Đào Kim Thoa
	2025
	Kết quả tuyển chọn cây đầu dòng na dai tại thành phố Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
	 ISSN 3093-3382
	 Tạp chỉ trong nước
	Tạp chí NN&MT
	 

	2
	 Đào Quang Nghị, Đào Kim Thoa, Nguyễn Văn Dũng, Võ Văn Thắng, Đinh Thị Vân Lan
	2020
	Đánh giá khả năng thích ứng của giống bưởi đỏ Hòa Bình tại Hà Nội
	 ISSN 1859-4581
	 Tạp chỉ trong nước
	Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	

	3
	Đào Quang Nghị, Đào Kim Thoa, Nguyễn Văn Dũng, Võ Văn Thắng, Đinh Thị Vân Lan
	2019
	Kết quả điều tra xác định thành phần sâu bệnh hại chính trên bưởi đỏ Hòa Bình trồng tại Hà Nội
	 ISSN 1859-4581
	 Tạp chỉ trong nước
	Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	

	4
	Đào Quang Nghị, Nguyễn Văn Dũng, Bùi Công Kiên, Đoàn thị Phi Yến, Đào Kim Thoa
	2021
	Sổ tay Hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây nhãn thích ứng với biến đổi khí hậu
	
	Sổ tay
	Nhà Xuất bản Nông nghiệp
	

	5
	Đào Quang Nghị, Nguyễn Văn Dũng, Bùi Công Kiên, Đoàn thị Phi Yến, Đào Kim Thoa
	2021
	Sổ tay Hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây vải thích ứng với biến đổi khí hậu
	
	Sổ tay
	Nhà Xuất bản Nông nghiệp
	

	6
	Nguyễn Văn Dũng, Đào Quang Nghị, Bùi Công Kiên, Đoàn Thị Phi Yến, Đào Kim Thoa
	2021
	Sổ tay Hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây chuối thích ứng với biến đổi khí hậu
	
	Sổ tay
	Nhà Xuất bản Nông nghiệp
	



2. Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ:
	TT
	Tên tác giả
	Năm cấp bằng
	Tên văn bằng
	Số bằng/ Số đơn
	Minh chứng
	Ghi chú

	1 
	PGS.TS. Nguyễn Quốc Hùng, ThS. Đào Kim Thoa, ThS. Nguyễn Thị Thu Hương, ThS. Đoàn Đức Hoàng, KS. Nguyễn Văn Trọng, KS. Nguyễn Vũ Lộc. 
	2018 
	Công nhận giống chính thức: giống dứa MD2
	QĐ số 3355/QĐ-BNN-TT ngày 23/8/2018
	 Đường link
	 

	2
	Nguyễn Thị Bích Hồng, Đào Kim Thoa
	2021
	Tự công bố lưu hành giống nhãn chín sớm PHS2
	Thông báo số 320//TB-TT-CCN ngày 02/4/2021
	
	

	3
	Nguyễn Quốc Hùng, Đào Kim Thoa, CS
	2021 
	Tự công bố lưu hành giống Dứa H180
	Thông báo số 321//TB-TT-CCN ngày 02/4/2021
	
	

	4
	Đào Quang Nghị, Võ Văn Thắng, Đào Kim Thoa, Nguyễn Thị Thu Hương, Sở  NN và PTNT Quảng Ninh
	2024
	Quyết định công nhận đặc cách giống na dai Đông Triều
	QĐ số 13/QĐ-TT-CCN ngày 05/01/2024
	
	

	5
	Đào Quang Nghị, Võ Văn Thắng, Đào Kim Thoa, Nguyễn Thị Thu Hương, Sở  NN và PTNT Quảng Ninh
	2024
	Quyết định công nhận đặc cách giống na bở Đông Triều
	QĐ số 12/QĐ-TT-CCN ngày 05/01/2024
	
	


3. Giải thưởng KH&CN, danh hiệu chuyên môn:
Bao gồm minh chứng đáp ứng tiêu chí về Nhân tài về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo/Nhà khoa học trẻ tài năng, kỹ sư trẻ tài năng
	

	Trên giải thưởng/ danh hiệu chuyên môn
	Năm được công nhận
	Năm kết thúc (nếu có)
	Minh chứng
	Ghi chú

	1 
	Giấy khen của
Giám đốc VAAS
	2016
	 
	Quyết định số 37/QĐ-KHNN-TĐ ngày 18/01/2017 của Viện KHNN Việt Nam
	 

	 2
	Giấy khen của
Giám đốc VAAS
	2019
	 
	Quyết định số 48/QĐ-KHNN-TCHC ngày 20/01/2020 của Viện KHNN Việt Nam
	 

	3
	Giấy khen của
Giám đốc VAAS
	2020
	
	Quyết định số 53/QĐ-KHNN-TCHC ngày 29/01/2021 của Viện KHNN Việt Nam
	

	4
	Giấy khen của
Giám đốc VAAS
	2021
	
	Quyết định số 15/QĐ-KHNN-TCHC ngày 12/01/2022 của Viện KHNN Việt Nam
	


4. Kinh nghiệm chủ nhiệm/tham gia nhiệm vụ, chương trình:
	Tên nhiệm vụ, Chương trình
	Cơ quan quản lý
	Vai trò
	Thời gian
	Tình trạng

	Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm bưởi Soi Hà, tỉnh Tuyên Quang đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu
	Đề tài cấp tỉnh
	Tham gia
	2026-2027
	Đang thực hiện

	Đề tài Nghiên cứu phát triển hồng không hạt tại Hà Nội
	Đề tài cấp Thành phố
	Tham gia
	2024-2028
	Đang thực hiện

	Đề tài: Điều tra, tuyển chọn cây đầu dòng và xây dựng mô hình phục tráng giống na tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
	Đề tài cấp tỉnh
	Tham gia
	2023-2025
	Đã nghiệm thu cơ sở

	Đè tài: Nghiên cứu chọn tạo giống dứa có năng suất cao, chất lượng tốt cho các vùng trồng chính
	Đề tài cấp Bộ
	Tham gia
	2021 - 2025
	Đã nghiệm thu

	Dự án: Sản xuất vải thiều, na Đông Triều theo quy trình Việt GAP đảm bảo vệ sinh thực phẩm vùng sản xuất nông nghiệp tập trung của tỉnh giai đoạn 2018 - 2020.
	Dự án cấp Thành Phố
	Tham gia
	2018 - 2020
	Đã nghiệm thu

	Dự án: Sản xuất vải chín sớm Phương Nam Uông Bí theo quy trình VietGAP đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vùng sản xuất nông nghiệp tập trung của tỉnh giai đoạn 2018 - 2020 tại phường Phương Nam, thành phố Uông Bí
	Dự án cấp Thành Phố
	Tham gia
	2018 - 2020
	Đã nghiệm thu

	Dự án: “Sản xuất giống một số cây ăn quả chủ lực các tỉnh phía Bắc, giai đoạn 2016 - 2020”
	Dự án cấp Bộ
	Tham gia
	2016 - 2020
	Đã nghiệm thu

	[bookmark: _Hlk485797426]Đề tài: Nghiên cứu phát triển giống bưởi đỏ Hòa Bình tại Hà Nội.
	Đề tài Cấp tỉnh
	Chủ trì
	2017-2019
	Đã nghiệm thu

	Đề tài: Nghiên cứu chọn tạo giống dứa chất lượng cao phục vụ ăn tươi và chế biến
	Đề tài cấp Bộ
	Tham gia
	2012 - 2016
	Đã nghiệm thu

	Dự án: “Sản xuất giống một số cây ăn quả chủ lực các tỉnh phía Bắc, giai đoạn 2011 - 2015”
	Dự án cấp Bộ
	Tham gia
	2011 - 2015
	Đã nghiệm thu

	Đề tài: Nghiên cứu tạo vật liệu khởi đầu mang giới tính cái của một số giống đu đủ địa phương phục vụ cho công tác chọn tạo giống đu đủ lai F1.
	Đề tài cấp Bộ
	Tham gia
	2008 - 2010
	Đã nghiệm thu

	Đề tài: Nghiên cứu chọn tạo giống và xây dựng quy trình sản xuất tiên tiến (GAP)  cho một số cây ăn quả chủ lực ở miền Bắc (Dứa, vải, nhãn, cam, quýt, xoài.
	Đề tài cấp Bộ
	Tham gia
	2005 - 2010
	Đã nghiệm thu

	Dự án: Phát triển sản xuất giống giai đoạn 2006 - 2010.
- Nội dung: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ thuật nhân giống dứa cayen bằng phương pháp xử lý hoá chất
	Dự án cấp Bộ
	Tham gia
	2007 - 2010
	Đã nghiệm thu

	Đề tài: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật hoàn thiện Quy trình công nghệ canh tác dứa cayen ứng dụng công nghệ cao.
	Đề tài cấp Bộ
	Tham gia
	2007 - 2009
	Đã nghiệm thu

	Đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất dứa cayen ứng dụng công nghệ cao.
	Đề tài cấp Bộ
	Tham gia
	2007 - 2009
	Đề tài 
cấp Bộ



V. CÁC THÔNG TIN THAM KHẢO:
- Google scholar: ...
- Orid: ...
- Research gate: ...
- Lý lịch đăng tải trên cổng thông tin điện tử của cơ quan công tác: 
VI. CAM KẾT
Tôi cam kết:
- Các thông tin trong lý lịch là trung thực, chính xác:
- Có đủ thời gian, năng lực và điều kiện để chủ trì.

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2026
______________________________




6 Bài báo trên tạp chí quốc tế có uy tín/trong nước, báo cáo hội nghị/ sách/ khác.
